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BÀI MỞ ĐẦU 

  

1. Môi trường và đánh giá tác động môi trường 

a. Môi trường 

Môi trường là tổng hợp c{c điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng đến một vật 

thể hoặc một sự kiện n|o đó. 

Có thể hiểu một c{ch kh{c theo định nghĩa của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ: ”Môi 

trường bao gồm tất cả mọi yếu tố và ảnh hưởng của chúng đến một hệ sinh quyển”. 

Theo luật Bảo vệ môi trường của nước CHXHCN Việt Nam (2014) thì “Môi 

trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và 

phát triển của con người và sinh vật.” (Ðiều 3 Luật BVMT-2014). 

Môi trường theo cách hiểu tương đối có thể là rất rộng (như vũ trụ, tr{i đất, 

không khí...) v| cũng có thể là hẹp (môi trường nước bề mặt, môi trường sông, môi 

trường sống trong căn hộ...) 

Các yếu tố tạo ra môi trường được gọi là thành phần môi trường. 

Trong khái niệm về môi trường ngoài yếu tố tự nhiên, phải luôn luôn coi 

trọng các yếu tố văn ho{, xã hội, kinh tế... bởi vì chúng là thành phần hết sức quan 

trọng tạo ra môi trường sống. 

Trong một môi trường có thể bao gồm một hay nhiều hệ thống sinh vật tồn 

tại, phát triển v| tương t{c lẫn nhau. Vì vậy, một hệ sinh thái là một hệ thống các 

quần thể sinh vật, sống chung và phát triển trong một môi trường nhất định, quan 

hệ tương t{c với nhau và với môi trường đó. 

Ða dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen về giống, loài sinh vật (động 

vật, thực vật, vi sinh vật...) và hệ sinh thái trong tự nhiên. Sự đa dạng của sinh học 

nhiều khi được xem xét một cách rất tổng quát về các hệ sinh thái trong một môi 

trường nghiên cứu. Ða dạng sinh học nhiều khi cũng được xem xét hết sức chi tiết, 

tỷ mỉ trong một hệ sinh thái - đó l| qu{ trình xem xét, đ{nh gi{ đến các loài, giống 

và kể cả đ{nh gi{ đặc điểm về di truyền của chúng (Gen). 

Môi trường có thành phần hết sức quan trọng, đó l| con người và các hoạt 

động của con người kể cả tự nhiên v| văn ho{ - xã hội. Con người, trong quá trình 

tồn tại và phát triển dù bằng ngẫu nhiên hay cố tình cũng luôn luôn t{c động vào 

môi trường. Ngược lại, môi trường cũng luôn t{c động đến con người. Quá trình 

phát triển luôn luôn kèm theo sử dụng (đất, gỗ, nước, không khí, nhiên liệu hoá 

thạch, tài nguyên các loại ) đồng thời cũng thải v|o môi trường các chất phế thải 
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(chất thải rắn, lỏng, khí từ sinh hoạt , từ công nghiệp, từ nông nghiệp, giao thông, y 

tế...). Những chất thải đó dần dần làm ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, người ta 

đã cho rằng: phát triển l| đồng hành với ô nhiễm. 

Sự phân huỷ chất bẩn trong môi trường tự nhiên là một quy luật hàng vạn 

năm. Qu{ trình ph}n hủy chất bẩn như vậy nhờ t{c động rất tích cực của đất, vi 

sinh vật, nước, bức xạ mặt trời, động và thực vật các loài... Vì vậy, qu{ trình đó 

được gọi là quá trình “tự làm sạch”. Các quá trình “tự làm sạch” tuân theo một quy 

luật riêng của chúng và ứng với một “tốc độ làm sạch” x{c định. 

Như vậy, con người muốn tồn tại và phát triển được trong môi trường của 

mình thì nhất thiết phải xác lập tốt mối tương quan giữa phát triển với tự làm sạch 

của môi trường. 

Ðể l|m được nhiệm vụ trên, cần hiểu được ảnh hưởng của các hoạt động 

kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất đến các yếu tố cấu th|nh môi trường. Ngược lại 

cũng cần hiểu được các phản ứng của môi trường đến các thành phần môi trường.  

b. Đánh giá tác động môi trường 

Đ{nh gi{ t{c động môi trường (ĐTM) – tiếng Anh là Environmental Impact 

Assessment (EIA) là một khái niệm mới ra đời trong mấy chục năm gần đ}y, lần 

đầu tiên ở Mỹ v|o năm 1969 do sự đòi hỏi của d}n chúng đối với chính phủ trước 

tình trạng giảm sút chất lượng môi trường sống của con người, hậu quả của việc 

tăng nhanh các hoạt động phát triển khi nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên công 

nghiệp hóa. Sang những năm 70 của thế kỷ, ÐTM đã được sử dụng ở nhiều quốc 

gia như: Anh, Ðức, Canada, Nhật, Singapo, Philippin và Trung Quốc.. 

Có nhiều định nghĩa kh{c nhau về ĐTM. Mỗi định nghĩa tuy có nhận mạnh 

những khía cạnh kh{c nhau nhưng đều nêu lên những điểm chung của ĐTM l| 

đ{nh gi{, dự b{o c{c t{c động môi trường v| đề xuất các biện pháp giảm thiểu các 

t{c động tiêu cực của dự án. 

Theo GS. Lê Thạc Cán, 1994, thì: “ĐTM của một hoạt động phát triển kinh tế xã 

hội là xác định, phân tích, dự báo những tác động lợi và hại trước mắt và lâu dài của việc 

thực hiện hoạt động đó đối với tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường sống của 

con người. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phòng tránh, khắc phục hoặc giảm nhẹ các 

tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường.” 

Ở Việt Nam , những vấn đề môi trường bức xúc bắt đầu xuất hiện khá rõ từ 

năm 1990. Vì vậy, khái niệm đ{nh gi{ t{c động môi trường (ÐTM-EIA) không còn là 

khái niệm riêng trong đội ngũ c{c nh| khoa học nữa. Khái niệm ÐTM đã chuyển 
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v|o đội ngũ c{c nh| quản lý và khoa học - kỹ thuật rộng hơn đồng thời đã được 

đưa v|o Luật BVMT. 

Theo Luật BVMT 2014 (Ðiều 3) đã định nghĩa: “Đánh giá tác động môi trường là 

việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp 

bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.” 

Trong Luật BVMT (2014) Nh| nước quy định một số điều chặt chẽ từ điều 18 

đến điều 28: 

Điều 18. Đối tượng phải thực hiện đ{nh gi{ t{c động môi trường. 

Điều 19. Thực hiện đ{nh gi{ t{c động môi trường. 

Điều 20. Lập lại b{o c{o đ{nh gi{ t{c động môi trường. 

Điều 21. Tham vấn trong quá trình thực hiện đ{nh gi{ t{c động môi trường. 

Điều 22. Nội dung chính của b{o c{o đ{nh gi{ t{c động môi trường. 

Điều 23. Thẩm quyền thẩm định b{o c{o đ{nh gi{ t{c động môi trường. 

Điều 24. Thẩm định b{o c{o đ{nh gi{ t{c động môi trường. 

Điều 25. Phê duyệt b{o c{o đ{nh gi{ t{c động môi trường. 

Điều 26. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự {n sau khi b{o c{o đ{nh gi{ t{c động 

môi trường được phê duyệt. 

Điều 27. Trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành. 

Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt b{o c{o đ{nh gi{ t{c động môi 

trường. 

Như vậy, thực hiện một ÐTM cho dự {n đã trở thành yếu tố rất quan trọng 

trong khoa học môi trường, hơn thế nữa trở thành yếu tố bắt buộc trong công tác 

quản lý Nh| nước về BVMT. 

2. Mục đích của ĐTM 

Thực hiện ĐTM đối với các hoạt động/dự án phát triển kinh tế xã hội nhằm các 

mục đích sau: 

(1) Nhằm đảm bảo cho dự án nếu được thực hiện giảm một cách tối đa c{c t{c 

động xấu và bền vững môi trường: ĐTM nhằm x{c định v| đ{nh gi{ những ảnh 

hưởng tiềm năng của dự {n đến môi trường tự nhiên, xã hội và sức khỏe của con 

người. Điều đó giúp cho mọi sự đề xuất, mọi hoạt động trong các dự {n v| chương 

trình phát triển dự kiến, ngo|i đảm bảo tốt về mặt kinh tế, kỹ thuật  còn phải không 

có những t{c động xấu có ảnh hưởng đ{ng kể xảy ra làm suy giảm chất lượng môi 

trường.  
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(2) Cung cấp những thông tin trợ giúp cho việc ra quyết định về thực hiện dự 

án mang tính hợp lý với môi trường: ĐTM được sủ dụng để ph}n tích, đ{nh gi{ v| 

dự báo các ảnh hưởng môi trường đ{ng kể của các hoạt động phát triển kinh tế xã 

hội dự kiến sẽ tiến hành. Vì thế, ĐTM sẽ cung cấp những thông tin cần thiết trợ 

giúp cho các cấp lãnh đạo khi xem xét để đưa ra c{c quyết định có nên tiến hành dự 

án hay không, và nếu thực hiện thì phải tiến h|nh như thế n|o để hạn chế đến mức 

thấp nhất c{c t{c động xấu của dự {n đến môi trường mà cộng đồng d}n cư những 

người bị ảnh hưởng có thể chấp nhận được. Nó giúp cho việc xét duyệt dự {n được 

nhanh chóng, thuận lợi v| đúng hướng. 

3. Vai trò của ĐTM 

(1) ĐTM là công cụ bảo vệ môi trường và PTBV 

Ng|y nay, ĐTM đã trở thành một lĩnh vực của khoa học môi trường và một 

phần không thể thiếu khi xây dựng, xét duyệt và thẩm định các dự án phát triển. 

Hầu hết c{c nước trên thế giới đều rất coi trọng ĐTM v| có quy định trong luật 

pháp quốc gia về việc thực hiện DDTM. Có thể nói ĐTM đã trở thành công cụ rất 

quan trọng để thực hiện PTBV như: qua bắt buộc các dự án/hoạt động phát triển 

phải lập b{o c{o ĐTM v| trình cơ quan quản lý môi trường Nh| nước có thẩm 

quyền thẩm định và phê duyệt b{o c{o, Nh| nước sẽ x{c định được những dự án 

nào có nhiều t{c động tiêu cực được coi l| đ{ng kể đến môi trường. Trên cơ sở đó ra 

quyết định loại bỏ không cho thực hiện đối với các dự án có nhiều t{c động tiêu cực 

rất khó giảm thiểu. Đối với các dự {n được phép thực hiện thì thông qua thực hiện 

ĐTM sẽ đảm bảo cho dự án khi thực hiện sẽ giảm một cách tối đa c{c t{c động xấu 

và bền vững về mặt môi trường. Điều đó cho thấy ĐTM l| công cụ quan trọng để 

bảo vệ môi trường và PTBV. 

(2) ĐTM là công cụ để quy hoạch và quản lý các hoạt động phát triển KTXH 

Ngoài vai trò là công cụ quan trọng để bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững, việc thực hiện ĐTM còn là công cụ để quy hoạch và quản lý các hoạt động 

phát triển như l|: 

Về quy hoạch phát triển 

Giữa môi trường và phát triển luôn có mối quan hệ rất chặt chẽ và giữa 

chúng cũng tồn tại một mâu thuẫn, đó l| ph{t triển càng nhanh thì càng nhiều tác 

động tiêu cực đến môi trường và càng có xu thế làm suy giảm chất lượng môi 

trường sống. Việc tăng trưởng kinh tế nếu không tính tới yêu cầu bảo vệ môi 

trường cũng như việc sử dụng hợp lý t|i nguyên thiên nhiên thì đến một thời điểm 

n|o đó chất lượng môi trường sẽ bị suy giảm nghiêm trọng và sẽ cản trở sự phát 

triển, t{c động xấu tới kinh tế xã hội. 
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ĐTM l| một quá trình phân tích một cách hệ thống, nó cho phép đ{nh gi{ v| 

dự b{o c{c t{c động tiêu cực của một dự án hoặc một hoạt động phát triển đến môi 

trường, đồng thời đưa ra c{c biện pháp giảm nhẹ t{c động tiêu cực, đưa ra chương 

trình giám sát, quản lý môi trường. Vì thế, ĐTM l| công cụ để xây dựng các quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng PTBV. 

Về quản lý các hoạt động phát triển 

Ngo|i x{c đinh, dự b{o c{c t{c động tiềm tàng của dự {n, b{o c{o ĐTM còn 

đưa ra chương trình/kế hoạch gi{m s{t môi trường để thực hiện trong quá trình vận 

hành dự án nhằm quan trắc số liệu các thông số môi trường và theo dõi giám sát các 

t{c động môi trường thực của dự án xảy ra như thế n|o để khi cần thiết có các biện 

pháp quản lý, điều chỉnh. Chính vì vậy, hoạt động phát triển được quản lý chặt chẽ 

ngay từ khi đề xuất và trong suốt cả quá trình thực hiện dự án. 

4. Lợi ích của ĐTM 

 ĐTM mang lại lợi ích không chỉ cho Chủ dự án, là công cụ hữu hiệu quản lý 

môi trường của cơ quan quản lý mà còn cho cả cộng đồng quan tâm hoặc chịu tác 

động bởi dự án. Những lợi ích cơ bản của ĐTM gồm: 

Lợi ích về kinh tế 

L| căn cứ để Chủ dự án lựa chọn phương {n đầu tư bao gồm vị trí, quy mô, 

công nghệ, nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án một cách phù hợp, đạt hiệu quả 

kinh tế và khả thi nhất, đồng thời tiết kiệm tiền của và thời gian cho Chủ dự án; 

ĐTM sẽ giúp cho việc tiết kiệm vốn và các chi phí vận hành của dự án. Chi 

phí cho dự án sẽ tăng lên nếu ngay từ đầu không quan t}m đến vấn đề môi trường 

để rồi sau đó phải có những thay đổi để sửa lại khi công trình đã được xây dựng 

xong nhưng chưa hợp lý v| đảm bảo về mặt môi trường. Nếu không ĐTM, chi phí 

của dự {n cũng có thể tăng thêm do phải thực hiện những biện pháp tốn kém để 

khắc phục các thiệt hại về mặt môi trường khi chúng đã xảy ra trong thực tế vì chưa 

có biện ph{p ngăn chặn. 

Lợi ích về mặt xã hội 

Cung cấp thông tin chuẩn xác, tin cậy về những vấn đề môi trường của dự 

{n cho cơ quan thẩm quyền trong việc xem xét ra quyết định đầu tư dự án một cách 

minh bạch và có tính bền vững cao; 

ĐTM sẽ xem đầy đủ c{c t{c động của dự án tới môi trường xã hội nên sẽ 

giảm đến mức thấp nhất t{c động xấu của dự án tới xã hội. Kết quả đ{nh gi{ sẽ 

được lấy ý kiến và công bố rộng rãi cho cộng đồng d}n cư, những người hưởng lợi 

cũng như chịu ảnh hưởng bất lợi từ việc thực hiện dự án. Vì thế, việc thực hiện 
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ĐTM sẽ đ{p ứng được tối đa yêu cầu của xã hội và dễ nhận được sự chấp nhận và 

ủng hộ rộng rãi của công chúng, tránh được những xung đột với cộng đồng d}n cư 

trong quá trình thực hiện dự án. 

 Lợi ích về môi trường 

ĐTM l| công cụ cho việc xem xét thấu đ{o c{c vấn đề môi trường ngang bằng 

với các yếu tố về kinh tế, xã hội trong quá trình xây dựng, thiết kế dự án nhằm đảm 

bảo phát triển bền vững; 

Chủ động phòng tránh và giảm thiểu một cách hiệu quả nhất c{c t{c động 

xấu của dự {n lên môi trường. ĐTM sẽ giúp cho các dự án tuân thủ tốt các tiêu 

chuẩn môi trường quốc gia, không gây phá vỡ và làm tổn hại tới môi trường. Mặt 

kh{c nó đẩy nhanh quá trình xét duyệt dự án, làm giảm thời gian v| chi phí để dự 

{n được chấp nhận. 

5. Yêu cầu của ĐTM 

a. Phải thực sự là một công cụ giúp cho việc thực hiện quyết định của cơ quan 

quản lý. Thực chất của ÐTM là cung cấp thêm tư liệu đã được cân nhắc, phân tích 

để cơ quan có tr{ch nhiệm ra quyết định có điều kiện lựa chọn phương {n h|nh 

động phát triển một cách hợp lý, chính x{c hơn. 

b. Phải đề xuất được phương {n phòng tr{nh, giảm bớt c{c t{c động tiêu cực, 

tăng cường các mặt có lợi mà vẫn đạt được đầy đủ các mục tiêu và yêu cầu của phát 

triển. Có thể nói rằng, không có hoạt động phát triển nào có thể đ{p ứng những lợi 

ích và yêu cầu cấp b{ch trước mắt của con người mà không làm tổn hại ít nhiều đến 

TNMT. ÐTM phải l|m rõ điều đó, không phải để ngăn cản sự phát triển kinh tế - xã 

hội m| để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đó. Vì vậy ÐTM có trách 

nhiệm nghiên cứu, góp phần đề xuất biện pháp bảo vệ, thậm chí cải thiện được tình 

hình TNMT. Khi phương {n đã đề xuất không thể chấp nhận được vì gây tổn hại 

quá lớn về TNMT thì phải đề xuất phương hướng thay thế phương {n. 

c. Phải là công cụ có hiệu lực để khắc phục những hiệu quả tiêu cực của các 

hoạt động đã được hoàn thành hoặc đang tiến hành. Trong thực tế, nhất là tại các 

nước đang ph{t triển nhiều hoạt động phát triển đã được tiến hành hoặc đã được 

ho|n th|nh, nhưng lúc đề xuất chưa hề có ÐTM. Do đó, hình th|nh những tập thể 

khoa học có đủ kiến thức, kinh nghiệm v| phương ph{p luận cần thiết, phù hợp với 

nội dung và yêu cầu của ÐTM trong từng trường hợp cụ thể là hết sức quan trọng. 

d. Báo cáo ÐTM phải rõ ràng, dễ hiểu. Khoa học môi trường rất phức tạp, nội 

dung khoa học được xem xét trong ÐTM rất phong phú. Tuy nhiên người sử dụng 

kết quả cuối cùng của ÐTM có khi không phải là nhà khoa học, m| l| người quản 

lý. Vì vậy báo cáo ÐTM phải rõ ràng, dễ hiểu, dùng ngôn ngữ, thuật ngữ phổ thông. 
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Cách diễn đạt và trình bày phải cụ thể, thiết thực, có sức thuyết phục, giúp cho 

người quyết định nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng, khách quan, từ đó quyết định 

đúng đắn, kịp thời. 

e. Báo cáo ÐTM phải chặt chẽ về pháp lý, báo cáo ÐTM không những l| cơ sở 

khoa học, m| còn l| cơ sở pháp lý giúp cho việc quyết định những vấn đề quan 

trọng về phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân trong cả nước, hoặc một vùng, một địa phương. 

f. Hợp lý trong chi tiêu cho ÐTM. ÐTM là việc làm tốn kém, đòi hỏi nhiều thời 

gian. Kinh nghiệm ở c{c nước đã ph{t triển cho thấy việc hoàn thành một báo cáo 

ÐTM ở cấp quốc gia đòi hỏi thời gian từ 10 đến 16 tháng, chi phí từ hàng chục nghìn 

đến hàng triệu đô la. 

6. Yêu cầu kiến thức 

a. Kiến thức khoa học cần thiết trong ĐTM 

Xét theo bộ môn khoa học thì ĐTM cần sử dụng những loại kiến thức sau: 

- Các kiến thức thuộc về hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bao 

gồm: kiến thức khoa học và kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp , công nghiệp, y tế, 

giáo dục, hoạt động văn hóa, nghệ thuật; về quản lý văn hóa xã hội; về xây dựng 

công trình, hình th|nh cơ sở hạ tầng, thực hiện các dịch vụ giao thông vận tải, thông 

tin. Nói một cách tổng quát là tất cả những kiến thức khoa học và kỹ thuật cần thiết 

cho đời sống, sản xuất và các mặt hoạt động khác của xã hội lo|i người. 

- Các kiến thức khoa học và kỹ thuật về t|i nguyên v| môi trường, bao gồm các 

kiến thức về dạng tài nguyên tái tạo được và không tái tạo được, các hệ sinh thái, 

quan hệ giữa các hệ sinh th{i, sinh th{i nh}n văn v| sinh th{i xã hội, các loại hình ô 

nhiễm và biện pháp bảo vệ. 

- Các kiến thức về phương ph{p luận ĐTM. 

Không thể có một môn khoa học có thể trình bày hết tất cả các kiến thức cần thiết 

cho mọi công t{c ĐTM. Việc ĐTM cần phải do một tập thể cán bộ khoa học liên 

ngành thực hiện. Mỗi người tham gia tập thể đều phải có những kiến thức chuyên 

sâu hoặc thuộc về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hoặc thuộc về từng dạng tài 

nguyên, từng loại hình ô nhiễm, đồng thời nắm được phương ph{p luận ĐTM. Việc 

tập hợp những tập thể các bộ liên ng|nh như nói trên l| điều kiện khó khăn, nhất là 

trong điều kiện c{c nước đang ph{t triển. Phổ biến kiến thức cần thiết cho một ĐTM 

cụ thể thường rất lớn, nhưng số lượng chuyên gia thực tế có thể thu hút vào tập thể 

ĐTM luôn luôn hạn chế. Vì vậy, c{c cơ quan có tr{ch nhiệm về ĐTM thường biên 

soạn những “sổ tay” hoặc những “hướng dẫn” ĐTM tóm tắt một cách có hệ thống 


